
Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 18h-20h30 tối T2-4-7 từ 23/03/2026 - 21/05/2026
Giảng viên: Phạm Minh Toàn

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 181A010039 Hà Khang Thạch 10/10/2000 0903710327 hakhangthach123@gmail.com
2 191A030470 Nguyễn Hữu Thời 02/04/2000 0383216024 huuthoi525@gmail.com
3 211A010044 Phan Văn Tuấn Vỹ 27/05/2003 0909697608 vyphan2705@gmail.com
4 211A010072 Bùi Trung Tiến 13/04/2003 0941698971 buitrungtien123@gmail.com
5 211A030147 Đỗ Hạnh Hoàng Nhi 13/03/2003 0914943202 donhi9306@gmail.com
6 211A030195 Trần Đình Cảnh 31/12/2003 0377567548 pentran43@gmail.com
7 211A050027 Võ Thị Tuyết Nhi 06/04/2003 0939773085 vttnhi2003@gmail.com
8 211A070106 Bùi Trọng Quan Luật 13/11/2001 0353744079 luatbui325@gmail.com
9 211A080218 Phạm Thị Tường Vy 30/07/2003 0378313455 tuongvy30072003@gmail.com

10 211A170350 Trình Thảo Duyên 05/04/2003 0889124494 thaoduyends5@gmail.com
11 211A210270 Nguyễn Ngọc Hân 27/01/2003 0377597864 nguyenngochan270103@gmail.com
12 211A210283 Đỗ Hồng Ngát 29/11/2003 0866063271 Honggdoo03@gmail.com
13 211A210287 Trương Thị Phương Nhi 12/01/2003 0888016756 trngthiphngnhi1201@gmail.com
14 211A210292 Vũ Thuỳ Vy 27/09/2003 0358866146 vuthuyvy2003bl@gmail.com
15 211A210295 Phạm Nhựt Hào 07/12/2003 0343110721 haophamnhut50@gmail.com
16 211A290023 Đặng Minh Hoàng 02/04/2003 0356964394 minhhoangdang390@gmail.com
17 211A290027 Trương Thành Nhân 07/07/2003 0868443392 nhantruong7703@gmail.com
18 211A310028 Thái Thị Hồng Thắm 03/06/2003 0325803757 hthamm306@gmail.com
19 211A310039 Vương Lê Thanh Phương 13/05/2003 0352536114 thanhphuong1352003@gmail.com
20 211A310042 Trần Quang Triệu 08/10/2003 0396795022 tranquangtrieu0810@gmail.com
21 221A010061 Nguyễn Duy Anh 11/05/2004 0938950301 duyanhn301@gmail.com
22 221A010276 Đặng Hoàng Nhi 10/11/2004 0929252972 danghoangnhi1011@gmail.com
23 221A010405 Nguyễn Đăng Khoa 15/09/2004 0349080446 nguyendangkhoaa50@gmail.com
24 221A010872 Phạm Trần Kim Long 13/02/2004 0983536397 Kimlong2004@gmail.com
25 221A020007 Nguyễn Ngọc Cảnh Hiếu 26/04/2004 0978169255 canhhieu224438@gmail.com
26 221A030352 Nguyễn Hữu Lộc 26/08/2004 0906970780 locng1980@gmail.com
27 221A030685 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 12/06/2004 0962527369 nguyenthingocthao020917@gmail.com
28 221A040177 Lương Nguyễn Ngọc Trâm 24/08/2004 0768993757 luongnguyenngoctram999@gmail.com
29 221A040346 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 10/09/2004 0355473523 wuy.nhy2308@gmail.com
30 221A040351 Nguyễn Thị Khánh Vy 16/03/2004 0326507308 nguyenthikhanhvy.hvt@gmail.com
31 221A040379 Trần Thị Tuyết Trinh 05/07/2004 0392630517 tranthituyettrinh507@gmail.com
32 221A050002 Bùi Thị Ngọc Quyến 12/02/2003 0385276652 ngocquyenst003@gmail.com
33 221A050610 Nguyễn Thị Hoa Trâm 26/04/2004 0335575984 nguyenthihoatram297@gmail.com
34 221A050635 Đào Thị Thùy Linh 11/06/2004 0706391105 thuylinhdao1106@gmail.com
35 221A070163 Võ Ngọc Kim Ngân 15/11/2004 0869601911 ngan151104@gmail.com
36 221A070209 Trương Hà Mỹ Phụng 18/12/2004 0359971803 myphung.181204@gmail.com
37 221A070215 Huỳnh Ngọc Quý 13/04/2004 0833772596 Ngcquyy@gmail.com
38 221A170738 Phạm Thị Hồng Ngọc 20/05/2004 0366340175 phamthihongngoc20042004@gmail.com
39 221A170754 Võ Sông Hương 15/10/2004 0335385034 vohuongfpt47@gmail.com
40 221A210081 Lê Thuỵ Hoàng An 22/05/2004 0937052362 lethuyhoanga@gmail.com
41 221A230150 Đỗ Thị Hoàng Nguyên 01/11/2003 0357746527 dothihoangnguyen232323@gmail.com
42 221A230189 Đặng Thị Minh Thư 04/08/2004 0373501302 dangthu4824@gmail.com 
43 221A230421 Nguyễn Thị Trà My 04/09/2004 0333276485 tramynguyenthi492004@gmail.com
44 221A230512 Phan Ngọc Thảo Nguyên 20/11/2004 0799443882 phanngocthaonguyen518@gmail.com
45 221A240135 Nguyễn Thị Chi 24/01/2004 0912594165 nchichi2004@gmail.com
46 221A300411 Bùi Thị Hường 08/02/2004 0967092493 hhuongbui1002@gmail.com
47 221A320156 Phạm Thị Thu Trang 03/06/2004 0984040430 phamthithutrang0436@gmail.com
48 221A320222 Nguyễn Thượng Thiên Kim 05/10/2004 0343152272 thienkim051004@gmail.com 
49 221A320299 Nguyễn Lạc Hồng 24/07/2004 0823558889 honglac2474@gmail.com
50 221A320366 Huỳnh Hạnh Thư 02/01/2004 0868120119 minhtri52939@gmail.com
51 221A370052 Nguyễn Lê Quỳnh Như 08/04/2004 0933252320 quynhnhudmx2004@gmail.com
52 221A370273 Bùi Kim Thoa 25/01/2004 0397438788 Kimthoabui.2004@gmail.com
53 221A370591 Dương Thị Cẩm Linh 14/07/2004 0816545360 Camyinh@gmail.com
54 221A370774 Nguyễn Thị Kiều Loan 05/09/2004 0907910577 nguyenthikieuloan0594@gmail.com
55 221A370902 Cao Thị Yến Nhi 26/07/2003 0383920280 Caothiyennhitkqn@gmail.com
56 231A010805 Vũ Thị Huế 01/06/2005 0375956110 vuhue010605@gmail.com
57 231A210901 Giang Hồng Mai 16/05/2005 0776950088 vylinh12300@gmail.com
58 231A210902 Ngô Thị Ngọc Hân 08/10/2005 0792495355 hann14552@gmail.com
59 231A270083 Đặng Như Anh Tuấn 30/01/2005 0377197500 anhtuan300105@gmail.com
60 Hồ Thanh Tùng 24/06/1986 0965315285 Hothanhtung85@gmail.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2026
Người lập bảng

(Đã ký)

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
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